CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạn phúc

BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: PHAN VŨ BĂNG THẠCH 
· Sinh ngày, tháng, năm:    12/10/1977     Giới tính: nữ
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Anh Văn
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giáo viên Anh văn dạy lớp 11, 12 ; Giáo viên Chủ nhiệm lớp 11.
· Chức vụ, đơn vị công tác: Trường Trung học Phổ thông Lý Tự Trọng – Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
II. NỘI DUNG:
1. Thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến : 
Giáo viên thay đổi phương pháp giảng dạy của mình theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh thông qua các phương pháp dạy như : học sinh học tiếng Anh theo hướng giao tiếp nhóm,  ứng dụng CNTT,  internet, máy vi tính, tự điển , sử dụng đồ dùng trực quan sinh động, sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề, thuyết trình … Trong quá trình dạy, giáo viên kết hợp và khai thác triệt để các đồ dùng và phương tiện dạy học như tranh ảnh, bản đồ, sơ đồ, mô hình, ứng dụng CNTT …
2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc nêu sáng kiến :
· Giáo viên tích cực hướng dẫn học sinh học tiếng Anh theo hướng thảo luận nhóm, hổ trợ kiến thức cho nhau, thông qua hoạt động này những học sinh yếu kém sẻ được hướng dẫn của giáo viên và các học sinh khá giỏi sẻ nắm chắc kiến thức và hiểu sâu hơn về kĩ năng học tập môn tiếng Anh.

· Học sinh có chú ý nghe giảng, tập trung suy nghĩ trả lời các câu hỏi giáo viên đặt ra, học sinh nắm bắt kiến thức trọng tâm cơ bản, thông qua các hoạt động như thảo luận nhóm, đọc chuẩn bị bài, từ vựng mới ở nhà. Học sinh tham gia tích cực trong việc thảo luận nhóm và đạt được hiệu quả cao trong quá trình lĩnh hội kiến thức. Học sinh sẻ cảm thấy hứng thú và yêu thích môn tiếng Anh.
3. Tên sáng kiến kinh nghiệm: “ Một số Phương pháp giúp học sinh phát triển kĩ năng tự học môn tiếng Anh tại trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”.
4. Nội dung của sáng kiến kinh nghiệm:
Ngày nay xu hướng hội nhập quốc tế trong nhiều lĩnh vực kể cả lĩnh vực giáo dục đã đưa tiếng Anh lên một vị trí hết sức quan trọng. Tiếng Anh là công cụ giao tiếp là chìa khoá dẫn đến kho tàng nhân loại. Mặt khác việc ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin đã làm cho việc học tiếng Anh trở thành cấp bách và không thể thiếu. Vì vậy việc học tiếng Anh của học sinh, phụ huynh học sinh, giáo viên ngành giáo dục và cả nước đặc biệt quan tâm. Tiếng Anh trở thành một trong các môn chính yếu trong chương trình học của học sinh. Việc học và sử dụng tiếng Anh đòi hỏi cả một quá trình luyện tập cần cù sáng tạo của cả người học lẫn người dạy. Đặc biệt trong tình hình cải cách giáo dục như hiện nay, dạy tiếng Anh theo quan điểm giao tiếp được nhiều người ủng hộ.Theo phương pháp này học sinh có nhiều cơ hội để giao tiếp với bạn bè, với giáo viên để rèn luyện ngôn ngữ, chủ động tích cực tham gia vào các tình huống thực tế: Học đi đôi với thực hành. 

Phương pháp nổi bật là tạo cơ hội  tối đa cho học sinh luyện tập 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết trên những chủ đề và tình huống hay nội dung giao tiếp có liên quan đến môi trường sống trong và ngoài nước. Sự thay đổi trên tạo điều kiện cho việc dạy và học tiếng Anh trở thành việc dạy sinh ngữ thay vì là dạy từ ngữ như nhiều năm trước đây. Tuy nhiên trong thực tiễn rèn các kỹ năng tiếng Anh cho học sinh, giáo viên phải đương đầu với không ít khó khăn, đặc biệt là dạy kỹ năng nghe. Qua thực tế ở trường, khi học môn ngoại ngữ phần lớn học sinh thích học, nhưng dần dần học sinh lại chán học. Hầu hết các em rất yếu về kỹ năng nghe. Thật khó để các em nghe hiểu nội dung một bài văn hay đoạn hội thoại. Sau mỗi tiết dạy nghe giáo viên rất khó khăn trong việc kiểm tra lại thông tin mà các em đã nghe và việc kiểm tra bài cũ thường không dễ dàng gì. Trước tình hình đó là một giáo viên trực tiếp dạy tiếng Anh, bản thân tôi trăn trở thật nhiều làm sao để học sinh có thể nắm vững, nghe hiểu lấy thông tin và có thể vận dụng các thông tin để nói. Trong quá trình vừa dạy vừa tìm hiểu quan sát học sinh, tôi phát hiện việc rèn luyện kĩ năng nghe của học sinh có rất nhiều vấn đề. Phần lớn học sinh chưa biết cách học nghe, học sinh thường thấy luyện nghe là khó nhất. Trong lớp học, học sinh thường nói rằng dù trong bài nghe có rất nhiều từ đã biết nhưng nghe không ra. Làm thế nào để giúp học sinh có thể vận dụng được vốn từ vựng và cấu trúc ngữ pháp của mình để nghe hiểu hiệu quả? Do vậy trong quá trình dạy học, tôi tự tìm kiếm một số phương pháp tích cực, đơn giản, dễ hiểu thiết thực đảm bảo tính khoa học, nhằm phát triển khả năng tư duy, sự suy đoán và tính sáng tạo của học sinh. Với phạm vi kinh nghiệm nhỏ này tôi mạnh dạng đi sâu vào vấn đề : Một số phương pháp giúp cho học sinh học tốt kỹ năng nghe tiếng Anh.

Để có một tiết học tốt thì các em phải chuẩn bị bài ở nhà kỹ. Hơn nữa để học tốt một giờ nghe các em cần được nghe nhiều. Tuy nhiên phần lớn các em ở đây chưa có điều kiện tốt để học nghe tiếng Anh, thời gian học hạn hẹp, tài liệu để tham khảo thêm còn phụ thuộc vào kinh tế gia đình, từ đó việc đầu tư học kĩ năng nghe hạn chế.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào chúng ta khắc phục được những điểm yếu trên để góp phần nâng cao chất lượng học kĩ năng nghe, giúp học sinh tự tin hơn trong việc sử dụng thành thạo từng từ, câu. Chính vì những vấn đề được nêu trên nên với sự tìm tòi và học hỏi tôi mạnh dạng đưa ra một số phương pháp và kỹ thuật như sau:

A. Phương pháp nghe Tiếng Anh hiệu quả:

Không vô tình mà người ta nói  " Nghe, Nói, Đọc, Viết "  theo thứ tự như vậy. " Nghe, Nói, Đọc, Viết " là trình tự học tiếng Anh tự nhiên nhất. Trẻ em học ngôn ngữ mẹ đẻ cũng theo trình tự trên hiệu quả thì khỏi phải bàn rồi. Kỹ năng Nghe luôn là môt trong số các kỹ năng còn yếu của học sinh hiện nay.

a. Nghe Thụ Động:

Hay còn được gọi là ‘ Tắm’ ngôn ngữ. Nghe không cần hiểu. Cứ việc mở một đoạn băng, một bài hát hay bất cứ một tài liệu nào có thể giúp các em nghe được bằng Tiếng Anh. Các em không cần để ý đến nó. Cứ làm việc của mình, đánh răng, rửa mặt, học bài, làm bài, vào internet… .Thậm chí, trong lúc ngủ cũng có thể để cho nó nói. Công việc ‘tắm ngôn ngữ’ này rất quan trọng, vì cho ta nghe đúng với từng âm của một ngôn ngữ lạ. Tai của chúng ta bắt rất nhanh một âm quen. Việc ' tắm ngôn ngữ' đó chỉ là vấn đề làm quen đôi tai, và sau một thời gian bạn sẽ bắt được các âm của tiếng Anh dễ dàng hơn.

b. Nghe chủ động:


Đây là phương pháp theo tôi thấy là hiệu quả. Vì nó gây được hứng thú cho các em. Ở đây các em có thể chọn cho mình cách nghe. Có thể là nghe lại những bài hát hoặc bài nghe có ở SGK. Có thể là xem phim hoạt hình hoặc nghe kể chuyện bằng Tiếng Anh dành cho học sinh. Các hình ảnh đính kèm làm cho các em có thể ‘hiểu’ được ít nhiều nội dung, mà không cần phải hiểu và ‘dịch’ từng câu.

B. Những kỹ thuật giúp rèn luyện kỹ năng nghe Tiếng Anh hiệu quả :
Học cách phát âm Tiếng Anh chuẩn: Không thể nghe tốt Tiếng Anh nếu không biết cách phát âm từ vựng. Nắm được cách phát âm và trọng âm là chìa khóa vàng giúp bạn nghe tốt Tiếng Anh, nhất là trong trường hợp bạn  phải nghe những đoạn nói nhanh. Nói chuyện với người nước ngoài sẽ giúp  bạn phát âm tốt.

Chọn nguồn học và nghe tiếng Anh thường xuyên: Đây là việc làm hết sức quan trọng. Vì nguồn nghe tốt và chính xác giúp các em làm quen và hình thành được kỹ năng nghe và nói đúng với âm của Người bản xứ. Chỉ với 15 phút thực hành nghe mỗi ngày, các em đã tạo cho mình thói quen nghe và phản xạ các âm đó ngày một dễ dàng hơn.

Nâng cao vốn từ vựng: Muốn nghe tốt tiếng Anh thì phải nhớ thật  nhiều từ vựng. Bạn có thể học từ vựng mỗi ngày bằng cách chọn nhóm từ vựng cần học, sử dụng hình ảnh, âm thanh để giúp bạn dễ nhớ hơn, dùng một quyển sổ nhỏ để ghi lại các từ và cụm từ, học từ vựng liên quan và ôn lại từ mới một cách thường xuyên.

Trên đây là một số phương pháp và kỹ thuật để giúp các em học sinh có thể tự học tốt môn tiếng Anh. 

Trân trọng,

5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến: Áp dụng cho học sinh học môn Anh văn lớp 11, lớp 12 trường THPT Lý Tự Trọng.

6. Thời điểm áp dụng: Chương trình môn Anh văn học lớp 11, 12 từ đầu năm học đến kết thúc năm học.

7. Hiệu quả mang lại: Giúp học sinh học tốt, hứng thú, yêu thích môn tiềng Anh và làm bài đạt kết qủa cao.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG: không có
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  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

Phan vũ Băng Thạch







